
CH NG VIIIƯƠ

NHÀ N C XÃ H I CH  NGHĨAƯỚ Ộ Ủ



1.  S   RA  Đ I,  C   S   T N Ự Ờ Ơ Ở Ồ
T I VÀ B N CH T C A NHÀ Ạ Ả Ấ Ủ
N C XHCNƯỚ
 1.1. Tính t t y u khách quan ấ ế
và  s   ra  đ i  c a  nhà  n c ự ờ ủ ướ
XHCN
    Ti n đ  v  kinh t  ề ề ề ế : Mâu 
thu n  gi a  quan  h   s n ẫ ữ ệ ả
xu t  và  l c  l ng  s n  xu t ấ ự ượ ả ấ
t  b nư ả  ch   nghĩa  d n  đ n ủ ẫ ế
yêu  c u  ph i  có  m t  ki u ầ ả ộ ể
quan  h   s n  xu t  m i,  phù ệ ả ấ ớ
h p  v i  trình  đ   phát  tri n ợ ớ ộ ể
c a l c l ng s n xu t.ủ ự ượ ả ấ
      Ti n  đ   v   t   t ng  – ề ề ề ư ưở
chính  tr  ị :  Mâu  thu n  gi a ẫ ữ
giai  c p  t   s n  và  giai  c p ấ ư ả ấ
vô  s n  ngày  càng  căng ả
th ng; giai c p vô s n ngày ẳ ấ ả
càng phát tri n nhanh v  s  ể ề ố
l ng và ch t l ng v i yêu ượ ấ ượ ớ
c u  xóa  b   nhà  n c  cũ, ầ ỏ ướ
xây d ng nhà n c c a giai ự ướ ủ
c p mình.ấ
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     Các hình th c ra đ i c a ứ ờ ủ
nhà  n c  XHCN  nh   Công ướ ư
xã Paris (1871), Nhà n c Xô ướ
Vi t  (1917),  Cu  ba  (1959), ế
Vi t Nam (1945)…ệ
1.2.    C   s   kinh  t     xã  h i ơ ở ế ộ
cho s  t n t i c a nhà n c ự ồ ạ ủ ướ
XHCN
       C   s   kinh  tơ ở ế:  ch   đ  ế ộ
công  h u  v   t   li u  s n ữ ề ư ệ ả
xu t,  v i  m c  đích  nh m ấ ớ ụ ằ
tho   mãn  nh ng  đi u  ki n ả ữ ề ệ
v t  ch t  và  tinh  th n  c a ậ ấ ầ ủ
ng i dân.ườ
   C  s  xã h iơ ở ộ : ti n t i xoá ế ớ
b  giai c p trong xã h i, ch  ỏ ấ ộ ỉ
còn t n t i các nhóm xã h i, ồ ạ ộ
các  t ng  l p  trên  c   s   s  ầ ớ ơ ở ự
h p tác.ợ
      C   s   t   t ngơ ở ư ưở :  là  Ch  ủ
nghĩa Mác – LêNin.



1.3. B n ch t c a Nhà n c ả ấ ủ ướ
XHCN

    Nhà n c XHCN v a là ướ ừ
m t b  máy chính tr    hành ộ ộ ị
chính,  m t  c   quan  c ng ộ ơ ưỡ
ch , v a  là  t  ch c qu n  lý ế ừ ổ ứ ả
kinh t  xã h i c a nhân dân ế ộ ủ
lao  đ ng,  nhà  n c  XHCN ộ ướ
không còn là nhà n c theo ướ
nguyên  nghĩa  mà  ch   còn  là ỉ
“m t n a nhà n c”.ộ ử ướ

   Dân ch  XHCN là thu c ủ ộ
tính c a nhà n c XHCN;ủ ướ

      Nhà  n c  XHCN  luôn ướ
gi   vai  trò  tích  c c  và  sáng ữ ự
t o, là công c  đ  xây d ng ạ ụ ể ự
m t  xã  h i  nhân  đ o  công ộ ộ ạ
b ng và bình đ ng.ằ ẳ
 



2.  CÁC HÌNH TH C NHÀ Ứ
N C XHCNƯỚ
2.1 Hình th c chính thứ ể

T t  c   các  nhà  n c  xã ấ ả ướ
h i  ch   nghĩa  đ u  đ c  t  ộ ủ ề ượ ổ
ch c  theo  hình  th c  c ng ứ ứ ộ
hoà  dân  ch ,  dù  tên  g i   ủ ọ ở
m i n c có khác nhau.ỗ ướ

 * Công xã Paris
Công xã Paris là hình th c ứ

nhà  n c  chuyên  chính  vô ướ
s n  đ u  tiên,  ra  đ i  trong ả ầ ờ
cu c  kh i  nghĩa  vũ  trang ộ ở
ngày  18/3/1871  c a  công ủ
nhân  th   đô  Paris  đã  chi n ủ ế
th ng  quân  đ i  chính  ph  ắ ộ ủ
Thiers. 

Công  xã  Pari  có  nh ng ữ
đ c tr ng sau:ặ ư

 Công xã xoá b  ch  đ  ỏ ế ộ
đ i ngh  t  s n, thi t l p h  ạ ị ư ả ế ậ ệ
th ng c  quan đ i di n m i.ố ơ ạ ệ ớ
 



  Công  xã  Paris  th c  hi n ự ệ
vi c  đ p  tan  b   máy  nhà ệ ậ ộ
n c cũ c a giai c p t  s n, ướ ủ ấ ư ả
xây  d ng  b   máy  nhà  n c ự ộ ướ
m i c a giai c p công nhân.ớ ủ ấ

 Công xã đã xoá b  nh ng ỏ ữ
nguyên  t c  t   ch c  c a  b  ắ ổ ứ ủ ộ
máy  nhà  n c  t   s n,  xác ướ ư ả
l p  các  nguyên  t c  m i  v  ậ ắ ớ ề
t   ch c  b   máy  nhà  n c ổ ứ ộ ướ
m i c a giai c p vô s n.ớ ủ ấ ả

  Công  xã  Paris  thi t  l p ế ậ
m t ch  đ  dân ch  m i v i ộ ế ộ ủ ớ ớ
nhi u  bi n  pháp  nh m  thu ề ệ ằ
hút,  t o  đi u  ki n  cho  nhân ạ ề ệ
dân  lao đ ng tham gia qu n ộ ả
lý  công  xã  và  xã  h i  đ ng ộ ồ
th i  b o  v   l i  ích  c a  giai ờ ả ệ ợ ủ
c p công nhânấ

 Công xã Paris đã thi hành 
các  bi n  pháp  c ng  ch  ệ ưỡ ế
đ i  v i  các  ph n  t   ph n ố ớ ầ ử ả
cách m ng.ạ



* C ng hoà Xô Vi tộ ế
Xu t  hi n  l n  đ u  trong ấ ệ ầ ầ

cu c  t ng  bãi  công  c a ộ ổ ủ
công  nhân  thành  ph  ố
Pêtrôgrát  năm  1905  v i  t  ớ ư
cách  là  H i  đ ng  đ i  bi u ộ ồ ạ ể
công nhân. 

Sau  khi  ti n  hành  thành ế
công  Cách  m ng  Tháng  10, ạ
hình  th c  Xô  vi t  đã  tr  ứ ế ở
thành  hình  th c  chính  th  ứ ể
đ c  áp  d ng    n c  Nga ượ ụ ở ướ
và  sau  là  Liên  bang  xã  h i ộ
ch  nghĩa Xô Vi t. Hình th c ủ ế ứ
C ng hoà Xô Vi t  có nh ng ộ ế ữ
đ c tr ng sau:ặ ư

  C ng  hoà  Xô  Vi t  là  t  ộ ế ổ
ch c  quy n  l c  c a  qu n ứ ề ự ủ ầ
chúng,  th   hi n  ý  chí  và ể ệ
nguy n  v ng  c a  qu n ệ ọ ủ ầ
chúng.



  Các  Xô  Vi t  t o  thành ế ạ
m t h  th ng c  quan đ c ộ ệ ố ơ ượ
t   ch c  và  ho t  đ ng  d a ổ ứ ạ ộ ự
trên  nguyên  t c  t p  trung   ắ ậ
dân ch .ủ

  C ng  hoà  Xô  Vi t  t p ộ ế ậ
trung  trong  tay  Xô  Vi t  c  ế ả
quy n  l p  pháp  và  hành ề ậ
pháp.

  C ng  hoà  Xô  Vi t  không ộ ế
có  s   tho   hi p  gi a  các ự ả ệ ữ
đ ng  trong  vi c  tham  gia ả ệ
chính  quy n.  Nhà  n c ề ướ
đ c  xây  d ng  trên  c   s  ượ ự ơ ở
s   lãnh  đ o  c a  m t  đ ng ự ạ ủ ộ ả
chính  tr   duy  nh t    Đ ng ị ấ ả
Bônsêvích.

    Ch   đ   dân  ch   trong ế ộ ủ
Nhà  n c  Xô  Vi t  th   hi n ướ ế ể ệ
tính  giai  c p  công  khai  và ấ
không khoan nh ng.ượ

Do  nh ng  nguyên  nhân ữ
khách  quan  và  ch   quan ủ
khác nhau nên Nhà n c Xô ướ
Vi t  đã  không  dành  đ c ế ượ
th ng  l i  trong  công  cu c ắ ợ ộ
c i  t  và đi đ n s p đ  vào ả ổ ế ụ ổ
năm 1991. 



*  Nhà  n c  dân  ch   nhân ướ ủ
dân

Hình  th c  Nhà  n c  dân ứ ướ
ch  nhân dân ra đ i sau Đ i ủ ờ ạ
chi n  th   gi i  II,  hình  th c ế ế ớ ứ
này có nh ng đ c tr ng sau:ữ ặ ư

  Nhà  n c  dân  ch   nhân ướ ủ
dân  (tr   Vi t  Nam  và ừ ệ
Bungari) có đ c đi m chung ặ ể
là  s  d ng k t h p ph ng ử ụ ế ợ ươ
pháp hoà bình và b o l c đ  ạ ự ể
giành  và  t   ch c  chính ổ ứ
quy n,  th c  hi n  b c ề ự ệ ướ
chuy n  ti p  t   cách  m ng ể ế ừ ạ
dân ch  nhân dân sang cách ủ
m ng xã h i ch  nghĩa.ạ ộ ủ

  Trong  t t  c   các  n c ấ ả ướ
đ u  t n  t i  hình  th c  m t ề ồ ạ ứ ặ
tr n đoàn k t dân t c v i s  ậ ế ộ ớ ự
tham  gia  r ng  rãi  c a  các ộ ủ
đ ng  phái  chính  tr   và  t  ả ị ổ
ch c  qu n  chúng,  đ t  d i ứ ầ ặ ướ
s   lãnh đ o c a đ ng c ng ự ạ ủ ả ộ
s n  các  n c.  M t  tr n  gi  ả ướ ặ ậ ữ
vai trò quan tr ng trong vi c ọ ệ
tham gia vào thành l p, c ng ậ ủ
c  b  máy chính quy n.ố ộ ề



  Nhà  n c  dân  ch   nhân ướ ủ
dân  trong  th i  k   đ u  m i ờ ỳ ầ ớ
thành  l p  có  s   d ng  m t ậ ử ụ ộ
s   ch   đ nh  pháp  lý  cũ ố ế ị
nh ng không trái v i nguyên ư ớ
t c c a ch  đ  m i và có b  ắ ủ ế ộ ớ ổ
sung  thêm  nh ng  n i  dung ữ ộ
m i.ớ

  Th c  hi n  nguyên  t c ự ệ ắ
b u  c   bình  đ ng,  ph  ầ ử ẳ ổ
thông, tr c ti p và b  phi u ự ế ỏ ế
kín  đ   thành  l p  c   quan ể ậ ơ
quy n l c nhà n c.ề ự ướ

  C   s   xã  h i  c a  Nhà ơ ở ộ ủ
n c  dân  ch   nhân  dân ướ ủ
r ng rãi h n nhi u so v i c  ộ ơ ề ớ ơ
s  xã h i trong Nhà n c Xô ở ộ ướ
Vi t.ế

  T   ch c  c   quan  quy n ổ ứ ơ ề
l c nhà n c cao nh t đ c ự ướ ấ ượ
hình  thành  t ng  t   nh  ươ ự ư
hình th c hình thành các c  ứ ơ
quan  t ng  ng  trong  ch  ươ ứ ế
đ  cũ, tuy có s  thay đ i v  ộ ự ổ ề
b n  ch t  và  n i  dung  ho t ả ấ ộ ạ
đ ng  cho  thích  ng  v i  xu ộ ứ ớ
h ng chính tr  m i.ướ ị ớ



  Ch   đ nh  nguyên  th  ế ị ủ
qu c gia có lúc, có n i là c  ố ơ ơ
quan  t p  th   v i  tên  g i  là ậ ể ớ ọ
H i  đ ng  nhà  n c  ho c ộ ồ ướ ặ
Đoàn  ch   t ch  c   quan ủ ị ơ
quy n l c nhà n c t i cao.ề ự ướ ố

Trong nh ng năm cu i c a ữ ố ủ
th p  k   80,  đ u  th p  k   90 ậ ỷ ầ ậ ỷ
c a th  k  20, các nhà n c ủ ế ỷ ướ
dân  ch   nhân  dân    Đông ủ ở
Âu đã không k p th i đ i m i ị ờ ổ ớ
cho  thích  ng  v i  tình  hình ứ ớ
trong n c và th  gi i vì th  ướ ế ớ ế
đã  d n  đ n  h u  qu   là  s p ẫ ế ậ ả ụ
đ  vào năm 1990  1991.ổ



2.2 Hình th c c u trúcứ ấ
  nhà  n c  xã  h i  ch  Ở ướ ộ ủ

nghĩa  có  hai  hình  th c  c u ứ ấ
trúc  nhà  n c  c   b n:  nhà ướ ơ ả
n c đ n nh t và nhà n c ướ ơ ấ ướ
liên bang.

2.3  Ch   đ   chính  tr   c a ế ộ ị ủ
nhà n c xã h i ch  nghĩa ướ ộ ủ

T t  c   các  nhà  n c  xã ấ ả ướ
h i ch  nghĩa đ u có chung ộ ủ ề
m t  đ c  đi m  trong  ch   đ  ộ ặ ể ế ộ
chính tr  là nó mang tính dân ị
ch  cao, th  hi n và b o v  ủ ể ệ ả ệ
l i  ích  c a  đông  đ o  nhân ợ ủ ả
dân lao đ ng trong xã h i.ộ ộ

 Ph ng  pháp  th c  hi n ươ ự ệ
quy n l c nhà n c c a nhà ề ự ướ ủ
n c  xã  h i  ch   nghĩa  ch  ướ ộ ủ ủ
y u  là  thuy t  ph c,  giáo ế ế ụ
d c, lôi cu n đông đ o nhân ụ ố ả
dân  tham  gia  qu n  lý  nhà ả
n c và xã h i, x  lý nghiêm ướ ộ ử
các  hành  vi  vi  ph m  pháp ạ
lu t.ậ



3.    M T  S   V N  Đ   C  Ộ Ố Ấ Ề Ơ
B N  C A  NHÀ  N C Ả Ủ ƯỚ
CHXHCN VI T NAMỆ
 3.1.  B n  ch t  nhà  n c ả ấ ướ
CHXHCN Vi t Namệ
       Nhà  n c  CHXHCN  Vi t ướ ệ
Nam  là  m t  nhà  n c  dân ộ ướ
ch  th t s  và r ng rãi;ủ ậ ự ộ
      Nhà  n c  CHXHCN  Vi t ướ ệ
Nam là m t nhà n c th ng ộ ướ ố
nh t  c a  các  dân  t c  cùng ấ ủ ộ
sinh  s ng  trên  đ t  n c ố ấ ướ
Vi t Nam;ệ
      Nhà  n c  CHXHCN  Vi t ướ ệ
Nam  th   hi n  tính  xã  h i ể ệ ộ
r ng rãi;ộ
      Nhà  n c  th c  hi n ướ ự ệ
đ ng  l i  đ i  ngo i  hòa ườ ố ố ạ
bình, h p tác và h u ngh .ợ ữ ị



3.2.  Ch c  năng  c a  Nhà ứ ủ
n c XHCNướ
    Ch c năng đ i n iứ ố ộ

 +    Ch c  năng  t   ch c  và ứ ổ ứ
qu n lý kinh t ;ả ế

+  Ch c năng gi  v ng an ứ ữ ữ
ninh chính tr , tr t t  an toàn ị ậ ự
xã  h i,  tr n  áp  s   ph n ộ ấ ự ả
kháng  c a  giai  c p  bóc  l t ủ ấ ộ
đã  b   l t  đ   và  âm  m u ị ậ ổ ư
ph n cách m ng khác;ả ạ

+    Ch c  năng  t   ch c  và ứ ổ ứ
qu n  lý  văn  hóa,  giáo  d c, ả ụ
khoa h c và công ngh ;ọ ệ

+    Ch c  năng  b o  v   tr t ứ ả ệ ậ
t   pháp  lu t,  b o  v   các ự ậ ả ệ
quy n và l i ích c  b n c a ề ợ ơ ả ủ
công dân.



   Ch c năng đ i ngo iứ ố ạ
+    Ch c  năng  b o  v   t  ứ ả ệ ổ

qu c Vi t Nam;ố ệ
+  Ch c  năng  m   r ng ứ ở ộ

quan  h   h p  tác  v i  các ệ ợ ớ
n c;  các  t   ch c  qu c  t  ướ ổ ứ ố ế
và  khu  v c  trên  c   s   tôn ự ơ ở
tr ng  đ c  l p,  ch   quy n, ọ ộ ậ ủ ề
th ng nh t và toàn v n lãnh ố ấ ẹ
th ,  không  can  thi p  vào ổ ệ
công  vi c  n i  b   c a  nhau, ệ ộ ộ ủ
bình  đ ng  và  cùng  có  l i; ẳ ợ

ng  h   và  góp  ph n  tích ủ ộ ầ
c c  vào  phong  trào  đ u ự ấ
tranh c a nhân dân th  gi i ủ ế ớ
vì  hòa  bình,  đ c  l p,  dân ộ ậ
ch  và ti n b  xã h i.ủ ế ộ ộ



3.3.  B   máy  Nhà  n c ộ ướ
CHXHCN Vi t Namệ
       Nguyên  t c  t   ch c  và ắ ổ ứ
ho t  đ ng  c a  Nhà  n c ạ ộ ủ ướ
CHXHCN Vi t Namệ
 +  Nguyên t c t t c  quy n ắ ấ ả ề
l c nhà n c thu c v  nhân ự ướ ộ ề
dân,  nhân  dân  t   ch c  nên ổ ứ
b   máy  nhà  n c  và  tham ộ ướ
gia qu n lý nhà n c;ả ướ
+    Nguyên  t c  đ m  b o  s  ắ ả ả ự
lãnh  đ o  c a  Đ ng  c ng ạ ủ ả ộ
s n Vi t Nam;ả ệ
+  Nguyên t c t p trung dân ắ ậ
ch ;ủ
+    Nguyên  t c  pháp  ch  ắ ế
XHCN.



      Các  lo i  c   quan  nhà ạ ơ
n c XHCNướ
  +   C  quan quy n  l c nhà ơ ề ự
n c  g m  Qu c  h i  và  H i ướ ồ ố ộ ộ
đ ng nhân dân các c p;ồ ấ

+  C  quan hành chính nhà ơ
n c g m Chính ph  và  y ướ ồ ủ Ủ
ban nhân dân các c p;ấ

+  C  quan xét x  g m Tòa ơ ử ồ
án nhân dân, tòa án quân s  ự
và các tòa án khác thành l p ậ
theo lu t đ nh;ậ ị

+    C   quan  ki m  sát  g m ơ ể ồ
Vi n  ki m  sát  nhân  dân  và ệ ể
vi n ki m sát quân s .ệ ể ự



4.  NHÀ  NƯỚC  TRONG  HỆ 
THỐNG CHÍNH TRỊ XHCN
4.1.    Khái  ni m  h   th ng ệ ệ ố
chính tr  XHCNị

H   th ng  chính  tr   xã  h i ệ ố ị ộ
ch   nghĩa  là  toàn  b   các ủ ộ
thi t  ch   chính  tr   g n  bó ế ế ị ắ
h u  c ,  tác  đ ng  l n  nhau ữ ơ ộ ẫ
cùng  th c  hi n  quy n  l c ự ệ ề ự
chính tr  c a nhân dân d i ị ủ ướ
s  lãnh đ o c a Đ ng c ng ự ạ ủ ả ộ
s n.ả

Xét  v   m t  c u  trúc  H  ề ặ ấ ệ
th ng chính tr  n c ta g m ố ị ướ ồ
có  các  b   ph n  c u  thành ộ ậ ấ
sau:  Đ ng  c ng  s n  Vi t ả ộ ả ệ
Nam, Nhà n c c ng hoà xã ướ ộ
h i ch  nghĩa Vi t Nam, M t ộ ủ ệ ặ
tr n  T   qu c  Vi t  Nam  và ậ ổ ố ệ
các t  ch c chính trixã h i. ổ ứ ộ



4.2  H   th ng  chính  tr   c a ệ ố ị ủ
Nhà  n c  CHXHCN  Vi t ướ ệ
Nam

 Đ ng c ng s n Vi t Nam ả ộ ả ệ
gi   vai  trò  lãnh  đ o  h  ữ ạ ệ
th ng chính tr . (ố ị *)

  Nhà  n c  CHXHCN  Vi t ướ ệ
Nam gi  v  trí trung tâm. (ữ ị *)

  M t  tr n  t   qu c  Vi t ặ ậ ổ ố ệ
Nam gi  vai trò th c hi n và ữ ự ệ
phát huy dân ch . (ủ *)
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